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TRUNG TÂM CNTT ỨNG DỤNG

	
	Bài 1
	Nhập và định dạng cho bảng tính sau
	Báo Cáo Bán Hàng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tỉ Giá USD
	22000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	STT
	Mã HĐ
	Kí tự đầu
	Mặt hàng
	Ngày
	Đơn vị
	
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	
	UD1B2
	U
	
	22/10/2006
	
	
	5
	
	

	2
	
	UD1B2
	U
	
	10/02/2006
	
	
	6
	
	

	3
	
	CDM74
	C
	
	08/12/2006
	
	
	12
	
	

	4
	
	SD1M4
	S
	
	09/12/2006
	
	
	7
	
	

	5
	
	HDM80
	H
	
	11/12/2006
	
	
	3
	
	

	6
	
	CDM74
	C
	
	07/12/2006
	
	
	5
	
	

	7
	
	HDM80
	H
	
	12/12/2006
	
	
	12
	
	

	8
	
	SD1M4
	S
	
	13/11/2006
	
	
	10
	
	

	9
	
	CDM74
	C
	
	14/10/2006
	
	
	4
	
	

	10
	
	UD1B2
	U
	
	14/12/2006
	
	
	20
	
	

	
	
	
	
	
	Bảng Danh Mục
	Số lượng bán TB
	
	
	Tổng Cộng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Mã
	Tên mặt hàng
	Đơn vị
	Đơn giá
	
	
	
	

	
	
	
	
	S
	Đĩa mềm 1.4Mb
	Thùng
	140
	
	
	
	

	
	
	
	
	U
	USB 1GB
	Cái
	15
	
	
	
	

	
	
	
	
	C
	Đĩa CD 740Mb
	Thùng
	200
	
	
	
	

	
	
	
	
	H
	Đĩa cứng 80GB
	Cái
	45
	
	
	
	


Yêu cầu:

1. Dưa vào ký tự đầu của Mã HĐ, tìm trong bảng Danh mục để lấy tên mặt hàng, đơn vị, đơn giá.

2. Định dạng ô Tỉ giá USD có đơn vị tính là USD có đấu phân cách hàng ngàn,

Cột thành tiền có đơn vị tính là Đồng và 1 số lẻ

3. Tính thành tiền cho từng hoá đơn và tổng số tiền bán. Biết thành tiền = đơn giá * số lượng * tỷ giá USD, nhưng giảm 10% cho mặt hàng bán vào tháng 10

4. Sắp xếp giảm dần theo tên mặt hàng nếu trùng sắp xếp bảng tính theo ngày tăng dần.

5. Định dạng ngày theo kiểu: mm/dd/yy.

Bộ môn CNTT Ứng dụng 6. Dựa vào dữ liệu tại Bảng Danh Mục, vẽ biểu đồ dạng cột để mô tả đơn giá của từng mặt hàng
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TRUNG TÂM CNTT ỨNG DỤNG

Bài 2
Nhập và định dạng cho bảng tính sau

Quản lý khách sạn HOÀNG YẾN:

	STT
	Khách
	Số phòng
	Mã loại
	Ngày đến
	Ngày đi
	Tiền thuê
	Tiền giảm
	Tiền phải

	
	
	
	phòng
	
	
	
	
	trả

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thành Nam
	A01
	A
	01/01/2007
	10/02/2007
	
	
	

	2
	Trần Thanh Hùng
	B01
	B
	15/01/2007
	15/01/2007
	
	
	

	3
	Nguyễn Văm Long
	A01
	A
	20/01/2007
	25/01/2007
	
	
	

	4
	Trịnh Quốc Minh
	C02
	C
	15/01/2007
	20/01/2007
	
	
	

	5
	Nguyễn Văn Thanh
	B02
	B
	25/01/2007
	30/01/2007
	
	
	

	6
	Bùi Quang Dũng
	02
	A
	01/01/2007
	30/01/2007
	
	
	

	Bảng giá thuê phòng (VNĐ)
	
	
	
	
	
	
	

	Loại
	Giá/ngày
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· 500000

· 300000

· 200000

Yêu cầu:

1. Tính tiền thuê = số ngày ở x giá thuê 1 ngày (Ký tự đầu của số phòng cho biết loại phòng)

2. Số tiền giảm: nếu khách hàng nào ở từ 10 ngày trở lên được giảm 5% tiền thuê

3. Tiền phải trả: tiền thuê - tiền giảm.

4. Định dạng tiền phải trả có đơn vị tính VND, có dấu phân cách hàng ngàn

5. Sắp xếp thứ tự tăng dần theo số p hòng và giảm dần theo tiền phải trả

Bộ môn CNTT Ứng dụng
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TRUNG TÂM CNTT ỨNG DỤNG

Bài 3
Nhập và định dạng cho bảng tính sau

Bảng chi tiết nhập xuất

	Loại hđ
	Ngày
	Mã
	Kí tự đầu
	2 kí tự cuối
	Tên
	Loại
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	X
	01/10/2006
	TRBL-TB
	T
	TB
	
	
	100
	
	

	N
	15/10/2006
	TBMT-TH
	T
	TH
	
	
	50
	
	

	X
	02/11/2006
	TRBL-DB
	T
	DB
	
	
	20
	
	

	X
	15/10/2006
	TRBL-TH
	T
	TH
	
	
	50
	
	

	X
	30/10/2006
	CBMT-DB
	C
	DB
	
	
	100
	
	

	N
	05/11/2006
	CBMT-TB
	C
	TB
	
	
	500
	
	

	X
	15/10/2006
	CBMT-TH
	C
	TH
	
	
	30
	
	


Bảng phụ
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Đơn giá xuất hàng (1kg)

	2 kí tự cuối
	TH
	
	DB
	
	TB

	Loại hàng
	Thượng hạng
	
	Đặc biệt
	
	Trung bình

	TEA
	80,000
	đ
	60,000
	đ
	20,000 đ

	COFFEE
	120,000
	đ
	100,000
	đ
	40,000 đ

	
	
	
	
	
	0%




Thống kê

	Tên hàng
	
	Tổng thành tiền
	

	
	Xuất
	
	Nhập
	

	TEA
	
	170
	
	50

	COFFEE
	
	130
	
	500


Yêu cầu

1. Dựa vào ký tự đầu của cột Mã để điền vào cột tên theo qui định: T-->TEA

C-->COFFEE

2. Dựa vào bảng phụ và 2 ký tự cuối của cột Mã để điền vào cột loại.

3. Tính cột đơn giá dựa theo bảng đơn giá xuất hàng. Biết rằng đơn giá nhập thấp hơn đơn giá xuất 15%. Chú ý: cột Loại hđ cho biết rằng hàng xuất hay nhập (N:nhập, X: xuất).

4. Tính cột thành tiền theo yêu cầu sau: Thành tiền=số lượng * đơn gia.

(Giảm 5% cho các hóa đơn xuất ngày 15-10-06).

5. Định dạng lại cột đơn giá và thành tiền theo dạng Currency, có dấu phân cách hàng ngàn và không có số lẻ, có đơn vị là “Đ”.

6. vẽ biểu đồ cho bảng thống kê

Bộ môn CNTT Ứng dụng
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TRUNG TÂM CNTT ỨNG DỤNG

	
	Bài 4: Nhập và định dạng cho bảng tính sau
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BẢNG THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN
	
	
	
	Tỷ giá USD
	22000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	MÃ KH
	Kí Tự Đầu
	Họ tên
	Chỉ số cũ
	Chỉ số
	Tiêu
	Phụ thu
	Vượt
	Thành
	Tiền trả
	
	BẢNG PHỤ THU

	
	
	MÃ KH
	
	
	mới
	Thụ
	
	ĐM
	tiền
	VND
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu vực
	GiáPT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C160
	C
	Trần Phương Thảo
	26489
	26578
	
	
	
	
	
	
	A
	50

	
	C021
	C
	Nguyễn Hữu Hiếu
	12346
	12449
	
	
	
	
	
	
	B
	40

	
	C245
	C
	Lê Văn Dương
	21045
	21184
	
	
	
	
	
	
	C
	30

	
	D002
	D
	Trần Văn Hòa
	2341
	2536
	
	
	
	
	
	
	D
	20

	
	B170
	B
	Ngô Thanh Son
	14784
	14981
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B024
	B
	Lê Công Chính
	24518
	24849
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	D013
	D
	Võ Thanh Phương
	12560
	12900
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B209
	B
	Cao Xuân Giang
	21546
	21965
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A102
	A
	Nguyễn Thu Hà
	47586
	48126
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A113
	A
	Nguyễn Thị Chung
	18524
	18545
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	A230
	A
	Lê Thanh Phong
	15468
	15857
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C080
	C
	Võ Ngọc Yến
	13546
	13672
	
	
	
	
	
	
	
	


Yêu cầu:

1) Căn cứ vào Chỉ Số Mới và Chỉ Số Cũ, lập công thức tính gíá trị ở cột tiêu thụ

2)Căn cứ vào kí tự thứ nhất của MÃ KH và Bảng Phụ Thu, Lập công thức tính gía trị ở cột Phụ Thu.

3) Lập công thức để điền gía trị vào các cột vượt định mức biết rằng nếu tiêu thụ quá 200kw đc gọi là vượt định mức

4. Tính thành tiền bằng= Số KW trong ĐM *1.4 +Số kw vượt ĐM *2.0

5) Tính cột Thành Tiền.

6) Tính Cột tiền trả = (Thành Tiền + Phụ Thu)* tỷ giá USD, định dạng cột tiền trả có đơn vị tính là đồng

7) Sắp xếp bảng tính tăng dần theo lũy kế.

Bộ môn CNTT Ứng dụng
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TRUNG TÂM CNTT ỨNG DỤNG

Bài 5: Nhập và định dạng cho bảng tính sau

KẾT QUẢ TUYỂN SINH

	MÃ SỐ
	Mã Ngành
	HỌ
	TÊN
	TOÁN
	LÝ
	HÓA
	KẾT QU
	KV
	NGÀNH
	ĐIỂM

	
	
	
	
	
	
	
	
	Dự Thi
	THI
	CHUẨN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A101
	A
	Lê Văn
	TRUNG
	4
	7
	5
	
	
	
	

	B102
	B
	Kiều Ngọc
	NGA
	5
	6
	6
	
	
	
	

	C203
	C
	Lý Tuán
	MẠNH
	4
	3
	1
	
	
	
	

	D204
	D
	Phạm
	UYÊN
	4.5
	4
	5
	
	
	
	

	A205
	A
	Nguyễn
	TÙNG
	6
	7
	9
	
	
	
	

	C106
	C
	Trần
	HÙNG
	8
	6
	7
	
	
	
	

	D207
	D
	Võ Thành
	CÔNG
	6
	7.5
	9
	
	
	
	

	A108
	A
	Trần Minh
	NHỰT
	7
	8
	8
	
	
	
	

	D109
	D
	Lê Thị
	HOA
	9
	7
	8
	
	
	
	

	A210
	A
	Lâm
	SƠN
	9
	9
	9
	
	
	
	


BẢNG PHỤ 1

	MÃ
	
	ĐIỂM
	ĐIỂM

	NGÀNH
	NGÀNH THI
	
	CHUẨN

	
	
	CHUẨN KV1
	

	HỌC
	
	
	KV2

	A
	MÁY TÍNH
	19
	10

	B
	ĐIỆN TỬ
	17
	18

	C
	XÂY DỰNG
	15
	16

	D
	HÓA
	13
	14


Yêu cầu:



BẢNG PHỤ 2

	MÃ NGÀNH
	A
	
	B
	C
	D

	HỌC
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ĐIỂM H.BỔNG
	
	25
	23
	21
	19


1) Thêm cột KHU VỰC DỰ THI, cột NGÀNH THI và cột ĐIỂM CHUẨN,vào trước cột KẾT QUẢ và thêm vào sau cột KẾT QUẢ, cột HỌC BỔNG

2) Lập công thức điền dữ liệu cho cột KHU VỰC DỰ THI( là kí tự thứ 2 cũa cột MÃ SỐ)

3) Căn cứ vào kí tự thứ nhất của MÃ SỐ và BẢNG PHỤ 1, lập công thức điền dữ liệu cho cột NGÀNH THI

4) Căn cứ vào KHU VỰC DỰ THI, MÃ SỐ và BẢNG PHỤ 1, hãy lập công thức điền dữ liệu vào cột ĐIỂM CHUẨN

5) Điền vào cột KẾT QỦA chữ ĐẬU, nếu thí sinh có TỔNG ĐIỂM 3 môn thi >= ĐIỂM CHUẨN của ngành mình dự thi, ngược lại thì điền chữ RỚT

6) Căn cứ vào kí tự đầu của MÃ SỐ và BẢNG PHỤ 2, lập công thức để điền chữ CÓ HỌC BỔNG vào cột học bổng cho những thí sinh có TỔNG ĐIỂM 3 môn thi >= ĐIỂM HỌC BỔNG. Ngược lại thi để trống.

Bộ môn CNTT Ứng dụng
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